TOÁN

Tiết 29: Phép chia hết và phép chia có dư
I, MỤC TIÊU:

- HS nhận biết phép chia hết và phép chia có dư.

- Nhận biết số dư phải bé hơn số chia.

II,CHUẨN BỊ:- Các tấm bìa có chấm tròn..
III, CÁC HĐ CHỦ YẾU:

A, Kiểm tra bài cũ:

- HS lên bảng thực hiện: 84 : 4 ;    55 : 5  ;   54 : 6.

- GV nhận xét cho điểm.

B, Dạy bài mới:

1, Giới thiệu bài:

- GV nêu mục tiêu của bài.
2, Hướng dẫn thực hiện phép chia hết và phép chia có dư.

	- GV viết phép chia 8 : 2 và 9 : 2 lên bảng.

- HS tự thực hiện phép chia.

- Nêu miệng cách thực hiện.

? Nhận xét đặc điểm của từng phép tính.

- 8 chia 2 được 4 và không còn dư.

- 9 chia 2 được 4 và còn dư 1.

* GV sử dụng các tấm bìa có chấm tròn.

- HS kiểm tra: 8 chấm tròn chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có 4 chấm tròn không thừa chấm nào. 9 chấm tròn chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có 4 chấm tròn và còn thừa 1 chấm tròn.

- GV nêu: 8 chia 2 được 4, không còn thừa, ta nói 8 chia 2 là phép chia hết và viết 8 : 2 = 4.

9 chia 2 được 4, còn thừa 1, ta nói 9 chia 2 là phép chia có dư ( 1 là số dư) và viết 9 : 2 = 4 (dư 1)

- Nhận xét số dư trong phép chia:

+ Số dư phải bé hơn số chia vì nếu số dư lớn hơn hoặc nhỏ hơn số chia thì vẫn phải chia tiếp, bước chia liền trước chưa thực hiện xong.

+ Thương chỉ có 1, không thể là các giá trị khác nhau.

 3, Thực hành
- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm bài vào VBT.

- HS chữa miệng (nêu cách tính).

- GV nhận xét, yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra.

- GV yêu cầu HS nhắc lại cách thực hiện chia số có hai chữ số cho số có một chữ số, so sánh số dư và số chia.

- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm bài vào VBT.

- HS chữa bài trên bảng phụ và giải thích tại sao điền như vậy.

- GV nhận xét, yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra.

- GV củng cố cho HS phép chia hết và phép chia có dư.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm bài ở VBT, 2 HS lên bảng chữa bài.

- Nhận biết đâu là số bị chia, số chia, số dư.

- GV nhận xét bài làm của HS, yêu cầu HS nêu rõ cách làm. 

- GV củng cố lại cách thực hiện: Trong phép chia có dư, số bị chia bằng thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.
	 8    2       8 chia 2 được 4, viết 4     

 8    4      4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

 0           

                8 : 2 = 4.

 9   2       9 chia 2 được 4, viết 4     

 9    4      4 nhân 2 bằng 8, 9 trừ 8 bằng 1

 0           
                9 : 2 = 4 ( dư 1).

* Bài 1(VBT- 36) : Tính rồi viết (theo mẫu)

a,

  25  5          42     2        99   3  
  25   5         4        41     9     33

    0              02               09

                      2                 9
                      0                 0

  25 : 5 = 5      42 : 2 = 21   99 : 3 = 33

b,

19  2                30  4                     38   5   
18  9                28  7                     35   7  

  1                      2                           3

 19 : 2 = 9(dư 1)      30 : 4 = 7(dư 2)      38 : 5 = 7(dư 3)
 * Bài 2(VBT- 36):
 a,   54   6 
       54   9          ( vì 54 : 6 = 9)

         0   Đ
b,    48   2
       4    23

       08                

         6           (vì 48 : 2 = 24: không dư )
         2 S

* Bài 3( VBT- 36).Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

25   3                   38  5          
24   8                   35  7    

  1                          3

 25 = 8 x 3 + 1        38 = 7 x 5 + 3




C, Củng cố, dặn dò:

- GV nêu cách thực hiện phép chia hết, phép chia có dư.

- GV nhận xét giờ học, giao BTVN: sgk.

----------------------------------------------------
